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QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà giáo 

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-CĐSL ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về hoạt động tự thanh tra, 

kiểm tra trong trường Cao đẳng Sơn La; 
Căn cứ Quy định về Quy chế chuyên môn hiện hành; 

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-CĐSL ngày 09/7/2024 về việc Thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát năm học 2024-2025; 

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ công tác của Trường Cao đẳng Sơn La và Kế hoạch công 

tác củaphòng Khảo thí và Đảmbảo chất lượng trong năm học 2024– 2025. 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà giáo năm học 2024 

– 2025 đối với 36 giảng viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà giáo 

năm học 2024 - 2025, gồm các ông (bà) có tên sau: 
1. Ông: Nguyễn Văn Đại, Trưởng phòng KT&ĐBCL L, Tổ trưởng 

2. Bà: Lưu Thị Thơm, Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL, Tổ phó; 

3. Bà: Hoàng Thái Hậu, giảng viên phòng KT&ĐBCL, Thư ký; 

4. Bà: Đèo Thị Lan Hương, giảng viên phòng KT&ĐBCL, thành viên; 

5. Cộng tác viên (Có danh sách kèm theo), thành viên. 

Điều 3. Tổ Kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra các nội dung 

về hoạt động chuyên môn của giảng viên theo quy định. 

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2, trưởng phòng: Tổ chức – 

Hành chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; trưởng các khoa, trung tâm, phòng 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (Báo cáo); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, P.KTCL. 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN LÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, 

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2024 – 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-CĐSL ngày 26 tháng 7 năm 2024) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

Ghi 

chú 

1 Đặng Phương Hà Phòng TC-HC Bộ môn NN&PL  

2 Mai Thị Hà Phòng CTHSSV Bộ môn KHTN  

3 Lê Hồng Hạnh Khoa Cơ bản Bộ môn Ngoại ngữ  

4 Bùi Thị Huyền Trang Khoa Cơ bản Bộ môn Ngoại ngữ  

5 Nguyễn Thạc Nhân Khoa GDTC-QP Bộ môn GDTC-QPAN  

6 Nguyễn Thị Thùy Khoa MN-PT Bộ môn KHTN  

7 Nguyễn Văn Giới Khoa MN-PT Bộ môn KHTN  

8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa MN-PT Bộ môn KHTN  

9 Nguyễn Thị Huyền Khoa MN-PT Bộ môn KHXH  

10 Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa MN-PT Bộ môn KHXH  

11 Nguyễn Thị Hà Khoa MN-PT Bộ môn KHXH  

12 Lò Thị Việt Hà Khoa Luật-Nội vụ Bộ môn NN&PL  

13 Lò Thị Thu Hoa Khoa Luật-Nội vụ Bộ môn NN&PL  

14 Lường Hồng Lâm Khoa Luật-Nội vụ Bộ môn NN&PL  

15 Lê Thị Lan Anh Khoa Nông Lâm Bộ môn Lâm nghiệp  

16 Nông Thị Thanh Khoa Nông Lâm 
Bộ môn Chăn nuôi, Thú 

y, Thủy sản 

 

17 Khúc Năng Hiệu Khoa KTCN 
Bộ môn CNKT Điện - 

Môi trường 

 

18 Nguyễn Thị Bích Thủy Khoa KTCN 
Bộ môn CNKT Điện - 

Môi trường 

 

19 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa ĐTQT Khoa Đào tạo Quốc tế  

20 Nguyễn Ánh Nguyệt Khoa VHDL 
Bộ môn QLVH -Thông 

tin 

 

21 Nguyễn Thị Loan Khoa VHDL Bộ môn Du lịch  

22 Đinh Thu Hằng Khoa VHDL Bộ môn Du lịch  

23 Dương Văn Nghĩa Khoa Nghệ thuật Bộ môn Âm nhạc - Múa  

24 Lò Thị Hải Khoa Nghệ thuật Bộ môn Âm nhạc - Múa  

25 Lường Đăng Hiếu Khoa Nghệ thuật Bộ môn Âm nhạc - Múa  

26 Vũ Tiến Dũng Khoa Nghệ thuật Bộ môn Mỹ thuật  

27 Nguyễn Hoài Bắc T.NCDV Bộ môn Lâm nghiệp  

28 Chu Diệu Huyền T.TSVL Bộ môn NN&PL  

29 Nguyễn Thị Thu Hương Phòng KHTC Bộ môn Kế toán  
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30 Sùng A Khứ Khoa Bồi dưỡng Bộ môn Tiếng dân tộc  

31 Phùng Thu Hằng Khoa Luật-Nội vụ Bộ môn Công tác xã hội  

32 Chu Văn Tiệp Khoa Nông Lâm Bộ môn Lâm nghiệp  

33 Phạm Thị Hường Khoa Nông Lâm Bộ môn Quản lý đất đai  

34 Phùng Thị Hương Khoa Nông Lâm Bộ môn Quản lý đất đai  

35 Nguyễn Thu Huyền Khoa KTCN Bộ môn Tin học  

36 Vũ Văn Chính Khoa Kinh tế Bộ môn TC&QTKD  

Danh sách gồm 36 giảng viên./. 
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DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2024 – 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-CĐSL ngày 26 tháng 7 năm 2024) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Quang Sáng Trưởng phòng P.TCHC  

2 Cung Thị Thanh Trưởng phòng P.KHTC  

3 Khúc Năng Hoàn Trưởng phòng P.HSSV  

4 Phan Phúc Thịnh P.Trưởng phòng P.HSSV  

5 Vũ Thị Hạnh Giảng viên P.TCHC  

6 Lê Thị Mai Anh Giảng viên P.TCHC  

7 Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên P.TCHC  

8 Đỗ Văn Tuân Giám đốc T.NCDV  

9 Nguyễn Duy Nhậm Giám đốc T.TSVL  

10 Đèo Thị Thiết P.Trưởng phòng Phòng Đào tạo  

11 Đào Huy Quân Trưởng khoa Khoa Cơ bản  

12 Nguyễn Thị Ngọc Thuý P.Trưởng khoa Khoa Cơ bản  

13 Lê Duy Thành P.Trưởng khoa Khoa Cơ bản  

14 Đinh Công Tiệp Trưởng Bộ môn Khoa Cơ bản  

15 Phạm Thị Thu Hiền Giảng viên Khoa Cơ bản  

16 Nguyễn Thị Châu Băng Giảng viên Khoa Cơ bản  

17 Trịnh Thị Liên Giảng viên Khoa Cơ bản  

18 Nguyễn Thị Thảo Trưởng khoa K.MN-PT  

19 Nguyễn Ngọc Hà P.Trưởng khoa K.MN-PT  

20 Nguyễn Thanh Hà P.Trưởng khoa K.MN-PT  

21 Vũ Việt Dũng Trưởng Bộ môn K.MN-PT  

22 Bùi Thị Thùy Trưởng Bộ môn K.MN-PT  

23 Lê Thị Thanh Hiếu Giảng viên K.MN-PT  

24 Vũ Thành Sơn Giảng viên K.MN-PT  

25 Trần Thị Thuận Giảng viên K.MN-PT  

26 Nguyễn Thị Thanh Ngà Giảng viên K.MN-PT  

27 Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng viên K.MN-PT  

28 Nguyễn Hoàng Linh Giảng viên K.MN-PT  

29 Lừ Thị Ban Giảng viên K.MN-PT  

30 Lò Thị Mai Thanh Giảng viên K.MN-PT  

31 Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên K.MN-PT  

32 Lò Mai Thoan Trưởng khoa Khoa Bồi dưỡng  

33 Cầm Thị Lan Hương P.Trưởng khoa Khoa Bồi dưỡng  
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34 Lầu Thị Nếnh Giảng viên Khoa Bồi dưỡng  

35 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Khoa Luật-Nội vụ  

36 Ngô Thị Dung Trưởng Bộ môn Khoa Luật-Nội vụ  

37 Nguyễn Trọng Chính Giảng viên Khoa Luật-Nội vụ  

38 Đỗ Thị Minh Ngọc Giảng viên Khoa Luật-Nội vụ  

39 Phạm Thị Hà Giảng viên Khoa Luật-Nội vụ  

40 Lê Thị Vân Anh Trưởng khoa Khoa Kinh tế  

41 Vì Việt Hà P.Trưởng khoa Khoa Kinh tế  

42 Nguyễn Văn Thành Giảng viên Khoa Kinh tế  

43 Lê Anh Tuấn Giảng viên Khoa Kinh tế  

44 Trần Thị Quyên Giảng viên Khoa Kinh tế  

45 Phạm Quyết Thắng Trưởng khoa K.KTCN  

46 Nguyễn Hải Nam P.Trưởng khoa K.KTCN  

47 Vũ Thị Bích Trưởng Bộ môn K.KTCN  

48 Nguyễn Thị Thì Giảng viên K.KTCN  

49 Đặng Văn Hùng Giảng viên K.KTCN  

50 Quách Thị Sơn Giảng viên K.KTCN  

51 Nguyễn Thị Thuý Tươi Giảng viên K.KTCN  

52 Vũ Minh Toàn Trưởng khoa Khoa Nông Lâm  

53 Vì Văn Toàn P.Trưởng khoa Khoa Nông Lâm  

54 Hoàng Văn Thiện Trưởng Bộ môn Khoa Nông Lâm  

55 Nguyễn Lương Thiện Giảng viên Khoa Nông Lâm  

56 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Khoa Nông Lâm  

57 Hoàng văn Giáp Giảng viên Khoa Nông Lâm  

58 Thân Thị Hồng Nhung Giảng viên Khoa Nông Lâm  

59 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giảng viên Khoa Nông Lâm  

60 Lê Thị Hạnh Giảng viên Khoa Nông Lâm  

61 Tô Thị Hồng Gấm Giảng viên Khoa Nông Lâm  

62 Lê Thị Hương Giảng viên Khoa Nông Lâm  

63 Lê Quốc Công Trưởng khoa K.VHDL  

64 Nguyễn Thị Hạnh Trưởng Bộ môn K.VHDL  

65 Ngô Thu Thản Trưởng Bộ môn K.VHDL  

66 Trần Thị Soi Giảng viên K.VHDL  

67 Phùng Thị Thuý Giảng viên K.VHDL  

68 Nguyễn Quốc Anh Trưởng khoa Khoa Nghệ thuật  

69 Trần Văn Quang P.Trưởng khoa Khoa Nghệ thuật  

70 Nguyễn Thị Bích Thuận P.Trưởng khoa Khoa Nghệ thuật  

71 Hoàng Việt Cường Giảng viên Khoa Nghệ thuật  
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72 Lò Thị Vinh Giảng viên Khoa Nghệ thuật  

73 Đặng Thị Hải Yến Giảng viên Khoa Nghệ thuật  

74 Lò An Việt Giảng viên Khoa Nghệ thuật  

75 Hoàng Thị Minh Hiền Trưởng khoa K.ĐTQT  

76 Hoàng Thị Vân P.Trưởng khoa K.ĐTQT  

77 Nguyễn Thị Việt Anh Giảng viên K.ĐTQT  

Danh sách gồm 77 giảng viên./. 
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